CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG BÉ
Thời gian thực hiệPhong tục, truyền thống...n 4 tuần: Từ ngày 27/04/2026 –25/05/2026
	STT

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (chơi, học, lao động, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân)
	MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC


	I.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	 Phát triển vận động 

	
	Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

	


1
	MT2*. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp; Tay, bụng, chân,  bật.
	- Hoạt động thể dục buổi sáng. 
· -  Hô hấp, tay, chân, bụng, bật.
· -  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 
- BTPTC:Hô hấp: Còi tàu. Tay, chân, bụng, bật tách 2 bên...
	- Hoạt động ngoài lớp.
- Đồ dùng: Vòng, gậy, nơ… đủ cho cô và trẻ.

	
	Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.

	2
	MT6*. Chạy được liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài.
	- Chạy liên tục trong đường  dích dắc (3-4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài. 
- Chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. 
- Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng. 
	- Hoạt động học 
+   VĐCB: - Chạy liên tục trong đường  dích dắc (3-4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài. 
+ VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. 
+ VĐCB: Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng.
- TCVĐ: “Bóng tròn to; Tìm  bạn thân; Chó sói xấu tính; Lá và gió; ...
	- Hoạt động ngoài lớp.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện

	3
	MT8*. Tự đập bắt được bóng 3 lần liền (đường kính bóng 18cm).
	- Tự đập bắt được bóng 3 lần liền (đường kính bóng 18cm). 
	- Hoạt động học:
· +   VĐCB: Tự đập bắt được bóng 3 lần liền (đường kính bóng 18cm).
- TCVĐ: “Bóng tròn to; Tìm  bạn thân; Chó sói xấu tính; Lá và gió; ...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện

	4
	MT11*. Bò/ Trườn trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.

	- Bò theo hướng thẳng.   
- Bò theo đường dích dắc.
- Bò chui qua cổng. 
- Bò trong đường hẹp (3x 0,4m) ...
	- Hoạt động học:
+ VĐCB: Bò theo hướng thẳng.   
+ VĐCB: Bò theo đường dích dắc.
+ CĐCB: Bò chui qua cổng. 
+ VĐCB: Bò trong đường hẹp (3x 0,4m) ...
- TCVĐ: Chuyền bóng; Bóng tròn to; Trời nắng, trời mưa; Về đúng nhà; Khiêu vũ cùng bóng…
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
-  Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện

	
5
	MT17*. Tết được sợi đôi.
	- Đan, tết. 

	- Hoạt động học; 
- Chơi ngoài trời.
- Chơi các góc;  
- Hoạt động lao động; 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp


	


6
	MT19*. Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...).
	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm trong bữa ăn, trên tháp  dinh dưỡng. Thịt,  cá; trứng, sữa, rau, quả...
	- Hoạt động học; 
- Chơi ngoài trời.
- Chơi các góc;  
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Trò chơi
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các khu vực chơi ngoài trời theo hướng mở.

	


7
	MT28*. Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu...
- Thông báo tình trạng sức khỏe của mình vơi người lớn và mọi người xung quanh
	- Giờ đón, trả trẻ
- Hoạt động chiều.
- Mọi lúc mọi nơi.

	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp


	8



	MT34. Không nghịch các vật sắc nhọn.
	- Không nghịch các vật sắc nhọn.
- Tránh  những vật sắc nhọn như: Dao, kéo, mảnh sành...

	- Cho trẻ xem video, hình ảnh minh họa.
- Hoạt động học.
- Hoạt động góc.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- Trò chơi: Phân loại đồ dùng
	- Hoạt động 
trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các khu vực chơi ngoài trời theo hướng mở.

	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	9
	MT46*. Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.

	- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đối tượng
- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng.
	- Hoạt động học:
- Xem băng hình, tranh ảnh. 
- Thảo luận, mô tả đặc điểm, công dụng của một số đối tượng. - Trò chơi: Đua xe đạp về thăm Lăng Bác; Gắn tranh; Ai nhanh nhất…
	- Hoạt động 
trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp:  
- Hoạt động 
mọi lúc mọi nơi.
  + Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ trả 
lời, giao tiếp.

	10
	MTs47. Lựa chọn được các phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, thao tác nhận thức/nghiên cứu để thiết kế/tạo.

	11
	MTs48: Trả lời được các câu hỏi mang tính gợi mở bằng sự quan sát và bằng chứng thực tế

	12
	MT49. Thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình.

	- Thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
- Bắt chước nhún nhảy.
	- Hát vận động các bài hát về chủ đề.
- Chơi với dụng cụ âm nhạc.
- Tô màu, vẽ, cắt, xé dán tranh...
	- Hoạt động 
trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp:  
- Hoạt động 
mọi lúc mọi nơi.


	



13
	MT56*. So sánh được hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau.
	- So sánh 2 đối tượng về kích thước.
- Xếp xen kẽ.
	- Hoạt động học.
-  Chơi động góc
- Chơi ngoài trời
- Hoạt động chiều….

	- Hoạt động trong lớp. 
- Hoạt động ngoài lớp:  
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	14
	MT68. Kể được tên một vài danh lam, thắng cảnh ở địa phương.

	- Cờ tổ quốc, tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở địa phương, lễ hội của địa phương.
	- Kể tên và kể một số địa danh
- Câu đố về địa danh.
- Trò chuyện, tìm hiểu một số đặc điểm đặc trưng của quê hương Xuân Ninh, lễ hội chùa Viên Quang, đài tưởng niệm bác Trường Chinh...
- Trò chơi: “Về đúng tên địa danh”; “Ai có tranh giống tôi”; “Đố biết là gì”...
- Trò chuyện tìm hiểu về tết thiếu nhi 1/6
	- Hoạt động trong lớp.  
 - Hoạt động ngoài lớp:  
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	



15
	MT71*. Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	-  Nói, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
- Trả lời và đặt câu hỏi.
	- Hoạt động học; 
- Chơi ngoài trời, chơi ở các góc;  Hoạt động lao động; Mọi lúc mọi nơi.
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
- Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích 
thích trẻ trả lời, giao tiếp.

	16
	MTs74.  Hỏi được các câu hỏi mang tính gợi mở

	17
	MT82*. Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở được sách xem tranh.

	· Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
·  Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc truyện”.
- Giữ gìn, bảo vệ sách
	- Kể tên và kể một số địa danh; tên nước,  quốc kì, Bác Hồ...
- Thơ: “Cây đa”.
“Em yêu nhà em”, “Quê em”;“ Ảnh Bác”.
 - Làm sách tranh về các địa danh, Bác Hồ...
- Truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng; Bể cá vàng dành cho các cháu...
 - Câu đố, thơ về Bác Hồ, địa danh….
	- Hoạt động 
trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp:  
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
  + Giáo viên trò chuyện, giao tiếp tạo môi trường phát triển ngôn ngữ cho trẻ.


	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	



18
	MT92*. Nhận ra hình ảnh Bác Hồ.
	- Nhận biết được hình ảnh về Bác Hồ Kính yêu.
- Một số hoạt động được tổ chức trong ngày sinh nhật Bác...
	Trò chuyện, tìm hiểu về Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi. 
-Trò chơi: “Về đúng tên địa danh”; “Ai có tranh giống tôi”; “Đố biết là ai”, “Ai đoán giỏi”...
	- Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi âm nhạc.
- Mọi lúc mọi nơi.


	19
	MT93*. Thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.

	- Hứng thú, vui vẻ khi đọc thơ, nghe kể truyện, hát, xem hình ảnh có nội dung về  Bác Hồ.
	- Đi tham quan và trò chuyện về Bác.
- TC: đóng vai:  “Gia đình đi thăm lăng Bác”; “bán hàng lưu niệm”, “Đi tham quan”; “hướng dẫn viên du lịch”. 
- Trò chơi xây dựng, lắp ghép: “XD lăng Bác, chùa một cột...                              XD ao cá Bác Hồ”
- Trò chơi dân gian.
	

- Hoạt động 
trong lớp.
  - Hoạt động ngoài lớp.
 - Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	20
	MT97*. Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	· Yêu mến, quan tâm đến các bạn.
- Phân biệt hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.
	- Trò chuyện về những đồ vật bé yêu thích. 
- Đi tham quan Lăng Bác và trò chuyện 
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động 
mọi lúc mọi nơi.

	21
	MTs98. Tuân thủ cấc quy tắc và kỷ luật chung

	22
	MTs101. Đảm nhận được vai trò của người lãnh đạo và thành viên. Đảm nhận được vai trò của người lãnh đạo và thành viên với sự giúp đỡ của giáo viên.

	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	23
	MT115*. Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối. 
	- Sử dụng một số kĩ năng nặn: Lăn dọc, xoay tròn, xoay tròn, ấn dẹt, véo đất nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc nghệ thuật:
+ Xé dán tranh tặng Bác Hồ, người thân...
+ Nặn các sản phẩm nghề, nặn theo ý thích...  Nặn đôi dép
+ Nặn bánh sinh nhật…
+ Nặn đồ dùng cho bé
+ Nặn vòng tặng bạn
	- Hoạt động trong, ngoài lớp.
- Hoạt động theo ý thích.
- Mọi lúc, mọi nơi.

	24
	MT117. Nhận xét được các sản phẩm tạo hình.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét.
	- Hoạt động trong lớp. 
- Nghe băng video âm nhạc...
 - Mọi lúc mọi nơi.
	- Hoạt động trong lớp. 
- Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi.

	25
	MT119*. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét. Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích.
	- Thực hiện 1 số hoạt động tô, vẽ
- Vẽ, tô màu, dán  cảnh đẹp của đất nước theo hình vẽ sẵn.
 - Lắp ráp hình ảnh đẹp của quê hương.
- Thực hiện một số hoạt động giáo dục STEAM theo qui trình EDP
	

- Hoạt động trong, ngoài lớp.
- Hoạt động theo ý thích.
- Mọi lúc, mọi nơi.

	26
	MTs120. Đối sánh được sản phẩm với thiết kế ban đầu và hoàn thiện bản thiết kế theo sản phẩm.

	27
	MTs121. Thể hiện được cái đẹp trong ngôn ngữ, quá trình thực hiện và kết quả/sản phẩm hoạt động.




